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QUYET DINH
vG viQc ban hinh Quy ilinh chuin tIAu ra ngo4i ngir, chu6n tIAu ra tin hsc

cho sinh vi6n tl4i hgc hQ chinh quy tlho t4o theo hQ thting tfn chi

'+ . HrEu TRrIot\c TRTIoNG DAr HgC MO - DIA CnAr

. Can cf QuyQt tlinh s6 70l20l4lQD-TTg ngiry l0ll2l20l4 ctia Thri hrong Chinh phri
v0 vi€c ban hanh Di6u lQ truong dai hqc;

Cdn cri Th6ng tu li€n tich s6 0712}}}1TTLT-BGDDT-BNV ngdy 15/412009 ci,r-
BQ Gi6o duc vd Edo t4o vd BQ NQi ru hufng d6n thr,rc hiQn quyAn {r chri, ty chiu trdch
nhi€m vc thr,rc hiQn nhiem vu, to chric b0 mdy, bi€n cne aoi vdi don vi su nghiQp c6ng 6
lap gi6o dr,rc vd cldo t4o;., Lr$u v.x u.xu t"ilu, 

ft/. i,,

Cdn cri Q"vet dinh s6 1400/QD-TTg ngdy 30/9/2008 cria Thri tu6ng Chinh pn:{"l .P*t
r nh6 duv6t Dd 5n "T)Av vA hoc nsoai nsir trons h6 thAno oi6o dnc nrrAc d6n "i"l -\,ifi'n-,v0 viQc phO duyQt OC an "DAy vd hsc ngo4i ngn trong hQ th6ng gi6o dpc quO. Oan eh\i(f}'g),1

.*^^- ,lnno ananl. l^;\
008 - 2020"; \1,\.-'til\\-
Cdn cf k6 ho4ch tri6n khai giai do4n 2016-2020, dinh hu6ng d6n ndm 2025 ctta \*

ilo4n 2008 - 2020";

DC an "DAy vd hgc ngo4i ngt trong hQ th6ng gi6o dpc qu6c ddn giai do4n 2008-2020-

cria Ban Qu6n ly E6 6n Ngopi ngfi QuOc gia2020;

' C5n cti Th6ng tu sO 0312014/TT-BTTTT ngdy ll/3/2014 cria BQ trucmg BO Thdngx .,^
tin vd TruyCn thdng vC viQc quy tlinh Chudn k! nlng sri dpng cdng nghQ th6ng tin;

Cdn cri Thdng tu sO }712}L11TT-BGDET ngiry 161412015 cria BQ GiSo duc vd
Edo tpo ban hdnh Quy ttfnh ve WrOi lugng ki6n thfc t6i thi6u, y6u cAu vd n[ng lgc md
ngudi hgc dat dugc sau khi t6t nghi€p eOi vOi mdi trinh i10 cldo tpo cria gi6o dpc dai hqc
vd qgy trinh xdy dprg, thdm dinh, ban hdnh chucrng trinh ddo t4o trinh d0 <l4i hgc, th4c
sI, tiOn si;

Cdn cri Th6ng tu li6n tfch s6 17120|61TTLT-BGDDT-BTTTT ngdy 211612016 v€
.A

vigc quy dinh t0 chric thi vd cdp chimg chi img dgng cdng nghQ th6ng tin;

Cdn cri Quy ch6 ddo t4o d4i hgc vd cao <t[ng hQ chinh quy theo hQ thting tin chi
ban hdnh kdm theo Quytit dinh sO 4312007IQD-BGDET ngdy 151812007 cria B0 tru&ng
BQ Gi6"9 ftrc vd Edo tao;

. . Cdn cri Th6ng tu s6 571}}I2|TT-BGDET vd viqc "Stia eOi, UO sung mQt sO tli6u
I

*cria'Quy ch6 ddo t4o Dpi hgc vd Cao d6ng h0 chfnh quy theo hQ thdng tfn chi" ngdy

,2711212012 cila B0 GiSo dsc vd Ddo t?o;

Cin cri quy chtl "Edo tao Eai lrOc va Cao ding hQ chinh quy theo hQ th6ng tin
chi" ban hdnh kdm theo Quy€t dinh s6 388/2013/QD-DTDH ngdy l8l4l20l3 cta HiQu

truong Trudng Dai hqc M6 - Eia ch6t;

ir;



Cdn cri Quy6t dinh s6 2761QE-MEC nedy l2l3l20I5 cria Hi€u trucrng Trudng
Eai hgc M6 : Eiach6t'v6 vipc sriatOi, bO sun! *9t 16 dieu cria Quy che ddo tBo Eai
fr^-3
hgc va Cao cldng chinh quy theo h0 thdng tin chi;

X6t dC nghf cria 6ng Trucmg phdng Ddo t4o D4i hgc, .

QUYET D[NH:

Diiju 1. Ban hdnh quy ctinh ChuAn dAu ra ngo4i ngii, Chu6n ddu ra tin hgc cho sinh
vi6n il4i hgc hQ chinh quy ddo tao theo hQ thOng tin chi cria Trucnrg Eai hgc Mo - Eia
ch6t:

'1. ChuAn tlflu ra ngo4i ngfr

OOi vOi sinh vi€n dai hgc hQ chfnh quy thuQc tht ch c6c ngdnh ddo t4o cria
Trudng Dai hqc M6 - Dfa ctr6t tOt nghiQp tt ndm 2017 trb vd sau, tt6 duqc c6ng nhfln t6t
nghiQp ph6i clat Chudn d6u ra ngo4i ngt trinh tlQ bQc 2 Khung nang.lqc ngo4i ngt ViQt
Nam theo quy dinh cta BQ Girlo dqc vd Ddo t4o.

2. Chu6n tliu ra tin hgc

Sinh vi6n dai hqc hQ chinh quy thuQc tdt ch c6c nganh tldo t4o cria Trudng Dai
hgc Mo - Dia ctr6t eC dugc c6ng nh{n t6t nghiQp ph6i <lat Chudn k! ndng st dqng cdng
nghQ th6ng tin co bin theo quy itinh cria BQ Gi6o dpc vd Ddo t4o. \-

Diiiu 2. Quy6t dinh c6 hiQu lpc te tir ngdy ky. Quy6t dfnh ndy thay thti Quy6t {\
dinh s6 7I/QD-MI)C, ngdy 1210112017 ue Cn"Ai ea,r"ru Ngo4i ngfi vd irrua" ilAu ri'iin *. \\. /'t.
hgc cho sinh vi6n hQ dai hgc chinh quy <ldo t4o hQ th6ng tin chi. .11'e \"1! ']'o^- i;J

Eidu 3. C6c 6ng (bd) Trucrng phdng Ddo t4o Dpi hgc, Girlm d6c Trung tan;;i:fi i$i
Ngopi ngii - Tin hgc, Trudng khoa Khoa hgc co bin, Trudng khoa COng nghQ th6ng tin'a,ld1f
vd Tru&ng c6c dcrn vf li6n quan chiu trdchnhiQm thi hdnh Quytit dinh ndy. --t::i:'"

Nai nhQn: P(tr
- C5c PHT (de ph/hqp chi ct4o);

- Nhu Di6u 3 (<te t/hi€n);
'- Website Trudng;
. HUMG iOFFICE;
- Luu: HCTH, DTDH 1s21.
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN  

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY, ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1396/QĐ-MĐC ngày 24/10/2017  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất) 

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng  

1.  Văn bản này quy định về học, tổ chức kiểm tra đánh giá, phân loại trình độ ngoại 

ngữ của sinh viên; tổ chức các lớp học phần ngoại ngữ; điều kiện miễn học, miễn thi 

học phần ngoại ngữ và kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp đối với 

sinh viên đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Mỏ - 

Địa chất. 

2.  Xác định nội dung, phương pháp tổ chức đào tạo ngoại ngữ và trách nhiệm của 

các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan trong việc tổ chức, quản lý quá trình đào 

tạo ngoại ngữ đạt Chuẩn đầu ra tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

3.  Đối với sinh viên thuộc Chương trình tiên tiến và hệ Vừa làm vừa học, Nhà 

trường ban hành quy định riêng để đảm bảo đạt Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của từng 

chương trình. 

Điều 2. Những quy định chung 

a. Sinh viên tốt nghiệp từ năm 2017 trở về sau, để được công nhận tốt nghiệp phải 

đạt Chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

b. Nội dung kiểm tra, đánh giá Chuẩn đầu ra ngoại ngữ tại Trường Đại học Mỏ - 

Địa chất được thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Tổ chức kiểm tra trình độ đầu vào  

1. Nhà trường thành lập Hội đồng kiểm tra trình độ đầu vào ngoại ngữ cho sinh viên 

mới nhập học. 

2. Nhà trường giao cho phòng Đào tạo Đại học phối hợp Trung tâm Ngoại ngữ - 

Tin học, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng xây dựng kế hoạch kiểm tra trình độ 

đầu vào Ngoại ngữ phù hợp với kế hoạch đào tạo của Nhà trường.  

3. Sinh viên tham gia kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào đăng ký tại Trung tâm 

Ngoại ngữ - Tin học và đóng lệ phí theo quy định. 

4. Kết quả kiểm tra trình độ đầu vào được sử dụng làm căn cứ để Nhà trường phân 

loại, sắp xếp các lớp học và chương trình học ngoại ngữ. Kết quả kiểm tra trình độ đầu 

vào ngoại ngữ được phân loại thành hai nhóm như sau: 

- Nhóm 1: Sinh viên có kết quả kiểm tra trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 

Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên; 

- Nhóm 2: Sinh viên có kết quả kiểm tra trình độ ngoại ngữ dưới bậc 2 Khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam và sinh viên không tham gia kiểm tra trình độ đầu vào. 

5. Những sinh viên thuộc một trong các điều kiện sau không phải dự kiểm tra trình 

độ đầu vào và được xếp vào Nhóm 1: 

a. Sinh viên có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (Phụ lục 2) còn hiệu lực hoặc các 

chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương khác còn hiệu lực; 



  
 

 

b. Sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh bậc Trung học phổ 

thông cấp tỉnh trở lên trong vòng ba năm cho đến thời điểm nhập học;  

c. Sinh viên có bằng cử nhân ngoại ngữ; 

d. Sinh viên đã tốt nghiệp đại học, sau đại học đối với chương trình học bằng tiếng 

Anh không quá 24 tháng. 

Điều 4. Tổ chức đào tạo ngoại ngữ chính khóa và ngoại khóa 

1. Sinh viên thuộc Nhóm 1 được xếp vào lớp học phần Tiếng Anh 3, sau đó học tiếp 

Tiếng Anh 4 theo chương trình đào tạo. 

2. Sinh viên thuộc Nhóm 2 được xếp vào lớp học phần Tiếng Anh 1, sau đó học tiếp 

Tiếng Anh 2 theo chương trình đào tạo. 

3. Chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, nội dung và hình thức thi kết thúc các 

học phần tiếng Anh 1, 2, 3, 4 trong chương trình đào tạo được Hội đồng khoa học và 

đào tạo trường thông qua theo quy định.  

4. Các học phần ngoại ngữ được Nhà trường tổ chức thi kết thúc học phần theo quy 

chế. Sinh viên có điểm đánh giá học phần đạt (điểm D trở lên) mới đủ điều kiện và trình 

độ để kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ.  

5. Sinh viên trước khi thi hoặc thi chưa đạt Chuẩn đầu ra ngoại ngữ có thể đăng ký 

học bổ sung kiến thức ngoại khóa tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của trường hoặc 

tại một cơ sở đào tạo khác ngoài trường. Việc học các chương trình ngoại ngữ ngoại 

khóa do sinh viên tự sắp xếp. 

Điều 5. Miễn học, miễn thi học phần ngoại ngữ 

1. Sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực (tính đến khi xét) được 

quy đổi về các mức khác nhau để Nhà trường xem xét miễn học, miễn thi và chuyển 

đổi điểm học phần ngoại ngữ theo qui định (Phụ lục 1). Sinh viên có bằng Cử nhân 

ngoại ngữ được xem như có trình độ ngoại ngữ bậc 5 Khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam. 

Sinh viên được miễn học, miễn thi học phần ngoại ngữ khi có chứng chỉ quốc tế 

tiếng Anh tương đương hoặc cao hơn bậc năng lực ngoại ngữ Việt Nam mà Chuẩn đầu 

ra quy định (Phụ lục 2). 

Nếu trong quá trình học, sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc thi đạt 

mức chuẩn đầu ra ngoại ngữ tại các kỳ kiểm tra Chuẩn đầu ra tại Trung tâm Ngoại ngữ 

- Tin học của Nhà trường thì được phép làm đơn đề nghị công nhận miễn học, miễn thi 

và chuyển đổi điểm theo qui định. 

2. Sinh viên chỉ được miễn học, miễn thi và chuyển đổi điểm theo quy định tại 

Khoản 1 của Điều này sau khi có quyết định của Hiệu trưởng. 

3. Việc miễn học, miễn thi không áp dụng cho các học phần ngoại ngữ chuyên 

ngành (nếu có). 

4. Sinh viên không phải đóng học phí đối với các học phần được miễn học. 

Điều 6. Quy trình xin miễn thi, miễn học 

1. Sinh viên thỏa mãn các điều kiện về miễn học, miễn thi như quy định tại Điều 5 

nộp đơn kèm theo bản sao có công chứng và bản gốc của văn bằng, chứng chỉ ngoại 

ngữ cho Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học kiểm tra, đối 

chiếu, xác nhận và chuyển phòng Đào tạo Đại học. 



  
 

 

2. Phòng Đào tạo đại học kiểm tra và báo cáo Hiệu trưởng ra quyết định công nhận 

việc miễn học, miễn thi và chuyển đổi điểm cho sinh viên. 

Điều 7. Kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp 

1. Nhà trường thành lập Hội đồng kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với sinh viên theo 

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và cấp chứng chỉ cho sinh viên có nhu cầu khi đạt Chuẩn đầu ra 

như Điều 2 trong Quy định này. 

2. Nhà trường giao Phòng Đào tạo đại học phối hợp Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, 

phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục xây dựng kế hoạch kiểm tra Chuẩn đầu 

ra ngoại ngữ phù hợp với kế hoạch đào tạo của Nhà trường. 

3. Bộ môn Ngoại ngữ phối hợp Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thiết kế đề và hình 

thức kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về trình độ như quy 

định được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

4. Nội dung kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ gồm 02 phần:  

- Phần 1: Kỹ năng nghe và kỹ năng đọc;  

- Phần 2: Kỹ năng nói và kỹ năng viết. 

5. Điểm đạt, bảo lưu 

- Sinh viên chưa đạt Chuẩn đầu ra ngoại ngữ được bảo lưu kết quả đối với phần 

kiểm tra có điểm đạt. 

- Điểm đạt của mỗi kỹ năng, mỗi kỳ thi do Hội đồng kiểm tra trình độ ngoại ngữ quyết 

định. 

- Thời gian bảo lưu phần kiểm tra không quá 12 tháng kể từ ngày tham dự kiểm tra. 

6. Kết quả kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ có hiệu lực trong vòng 36 tháng kể từ 

ngày kiểm tra. 

7. Sinh viên có bẳng tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành tiếng Anh trong và ngoài 

nước hoặc có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo Khoản 1 Điều 5 Quy định 

này còn hiệu lực (tính đến khi xét) với kết quả hoặc trình độ tương đương hoặc cao hơn 

so với chuẩn đầu ra của Nhà trường thì được miễn kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ. 

8. Các trường hợp khác do Hiệu trưởng quyết định. 

Điều 8. Lệ phí kiểm tra trình độ đầu vào và chuẩn đầu ra ngoại ngữ 

 Sinh viên tham dự kiểm tra trình độ đầu vào và Chuẩn đầu ra ngoại ngữ phải nộp 

lệ phí theo quy định của Nhà trường. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Đào tạo Đại học, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, phòng Khảo thí và 

Đảm bảo chất lượng giáo dục phối hợp với các đơn vị có liên quan và sinh viên đại 

học hệ chính quy thực hiện Quy định này. 

2. Phòng Công tác sinh viên, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, các khoa, bộ môn và 

cố vấn học tập tổ chức phổ biến rộng rãi Quy định này đến sinh viên. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, các đơn vị báo cáo Ban Giám hiệu 

(gửi văn bản cho phòng Đào tạo đại học) để giải quyết./.



  
 

 

Phụ lục 1: SO SÁNH TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ MỨC ĐIỂM QUY ĐỔI KHI XÉT MIỄN HỌC, MIỄN THI HỌC PHẦN TIẾNG ANH 

 

Khung 

NLNN 

Việt Nam 

(*) 

Khung 

tham 

chiếu 

CEFR 

(**) 

Chứng chỉ quốc tế Điểm quy đổi 

APTIS PET IELTS 
TOEFL 

ITP 

TOEFL 

IBT 

TOEIC 

(L+R) 

TOEIC 

(S+W) 

Tiếng 

Anh 3 

Tiếng Anh 

4 

Bậc 3 B1 
97-120 70-80 4.5 450-470 45-50 450-499 240 - 280 8 

Không xét 

 

121-150 81-89 5.0 471-449 51-60 500-599 280-209 9 8 

Bậc 4 B2 

151-169 90-95 5.5 500-550 61-70 600-700 310-349 10 9 

170  

trở lên 

96  

trở lên 

6.0  

trở lên 

551  

trở lên 

79  

trở lên 

700  

trở lên 

350  

trở lên 
10 10 

Ghi chú: 

(*)   - Khung năng năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; (**) - Khung tham chiếu ngoại ngữ chung Châu Âu. 
 

 

Phụ lục 2: QUY ĐỔI CHUẨN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH VỚI CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ 

 

Khung 

NLNN 

Việt Nam 

Khung 

tham 

chiếu 

CEFR 

IELTS 
TOEIC 

L&R 

TOEIC 

S&W 

TOEFL 

ITP 

TOEFL 

PBT 

TOEFL 

CBT 

TOEFL 

IBT 
APTIS Cambridge Tests 

6 C2 7.5+ 910+  600+ 600+ 250+ 100+ 178-200 45 - 59 CPE 

80 - 100 CAE 

5 C1 7.0 

6.0 

850 380+ 577 

540 

577 

540 

236 

213 

95 

80 

60 - 79 CAE 

80 - 100 FCE 

4 B2 5.5 600  310 500 500 173 61 151-177 60 - 79 FCE 



  
 

 

  90 - 100 PET 

3 B1 4.5 450 240 450 450 133 45 

 

97-150 45 - 59 FCE 

70 - 89 PET 

90 - 100 KET 

2 A2 3.5 400 160 340 340 96 31 
56-96 

45 - 64 PET 

70 - 89 KET 

1 A1 < 3.0 < 400 80 < 340 < 340 < 96 < 31 20-55 45 - 69 KET 

Pass Pass 
Top Score 

9 

Top Score 

990 

Top Score 

400 

Top Score 

677 

Top Score 

677 

Top Score 

300 

Top Score 

120 

Final 

Scale 

Score 

200 

Pass 

 

Ghi chú: 

- Các điểm số trong các bậc 1, 2 và 3 là điểm tối thiểu cần đạt được. 

- Bảng được xây dựng trên cơ sở: Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 2/12/2008 của Bộ GD&ĐT; Thông tư số: 05 /2012/TT- 

BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông báo số 681/TB-BGDĐT ngày 30/5/2013 về việc “Thông báo 

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại cuộc họp về dự thảo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam”; Công văn số 

3762/BGDĐT-GDĐH ngày 5/6/2013 của Bộ GD&ĐT về việc công nhân chứng chỉ TOEFL ITP khi xem xét năng lực ngoại ngữ.  

- Bảng trên có cập nhật Thang tương đương về các bài thi tiếng Anh của Đại học Cambridge (2015) và thông tin trong sổ tay thí sinh dự 

thi TOEIC của ETS Global (2015, 2012). 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC CHO SINH VIÊN  

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY, ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1396/QĐ-MĐC ngày 24/10/2017  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất) 

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định về học, tổ chức kiểm tra đánh giá, phân loại trình độ tin học 

của sinh viên; tổ chức các lớp học phần tin học; điều kiện miễn học, miễn thi học phần 

tin học và kiểm tra Chuẩn đầu ra tin học trước khi tốt nghiệp đối với sinh viên đại học 

hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

2. Xác định nội dung, phương pháp tổ chức đào tạo tin học và trách nhiệm của các 

đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan trong việc tổ chức, quản lý quá trình đào tạo tin 

học đạt Chuẩn đầu ra tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

3. Đối với sinh viên thuộc Chương trình tiên tiến và hệ vừa làm vừa học, Nhà trường 

ban hành quy định riêng để đảm bảo đạt Chuẩn đầu ra tin học của từng chương trình. 

Điều 2. Những quy định chung 

1. Sinh viên đại học hệ chính quy thuộc tất cả các ngành đào tạo tốt nghiệp từ năm 

2017 trở về sau phải đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về 

việc quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT). 

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá Chuẩn đầu ra tin học tại Trường Đại học Mỏ - Địa 

chất được thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Tổ chức đào tạo tin học chính khóa 

1. Các học phần tin học trong chương trình đào tạo của Nhà trường được thiết kế 

đảm bảo trình độ đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

2. Nhà trường giao Phòng Đào tạo đại học phối hợp Khoa Công nghệ thông tin thiết 

kế chương trình đào tạo các học phần tin học đại cương đảm bảo đạt Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin cơ bản theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 4. Miễn học, miễn thi học phần tin học, miễn kiểm tra chuẩn đầu ra 

1. Sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trung cấp ngành Công nghệ 

thông tin trong và ngoài nước hoặc có một trong các chứng chỉ tin học quốc tế sau đây 

còn hiệu lực (tính đến thời điểm xét) được Nhà trường xem xét miễn học, miễn thi, 

chuyển đổi điểm học phần tin học, miễn kiểm tra chuẩn đầu ra tin học: 

a. Tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trung cấp ngành CNTT ở trong nước hoặc 

nước ngoài; 

b. Đã được cấp bằng, chứng chỉ: MCDS; MCPD; MTA; MCSE; MCSA; MCITP; 

MCTS; CCNA; AP (Kỹ sư ứng dụng CNTT); FE (Chuẩn kỹ năng cơ bản của kỹ sư 

CNTT của Nhật Bản); SW (Kỹ sư Thiết kế và Phát triển phần mềm của Nhật Bản); NW 

(Chuẩn kỹ năng kỹ sư mạng); DB (Chuẩn kỹ năng kỹ sư cơ sở dữ liệu); AE (Chuẩn kỹ 

năng kỹ sư Hệ thống ứng dụng của Nhật Bản); IT Passport (Hộ chiếu CNTT của Nhật 
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Bản); MOS Master; MOS Expert; MOS Specialist (2/5 chứng chỉ: Word, Excel, 

PowerPoint; Access; Outlook); IC3. 

c. Các trường hợp khác do Hiệu trưởng quyết định. 

2. Nếu trong quá trình học, sinh viên được cấp bằng, chứng chỉ tin học như Khoản 1, 

Điều 4 thì được phép làm đơn đề nghị công nhận đạt chuẩn đầu ra tin học, miễn học, 

miễn thi, chuyển đổi điểm theo quy định của Nhà trường. 

3. Sinh viên chỉ được miễn học, miễn thi và chuyển đổi điểm theo quy định tại 

Khoản 1 của Điều này sau khi có quyết định của Hiệu trưởng. 

4. Việc miễn học, miễn thi không áp dụng cho các học phần Tin học chuyên ngành 

(nếu có). 

5. Sinh viên phải đóng học phí đầy đủ đối với các học phần được miễn và hoàn 

thành các thủ tục khác theo quy định. 

Điều 5. Quy trình xin miễn thi, miễn học 

1. Sinh viên thỏa mãn các điều kiện về miễn học, miễn thi như quy định tại Điều 4 

nộp đơn kèm theo bản sao có công chứng và bản gốc của văn bằng, chứng chỉ tin học 

cho Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học kiểm tra, đối chiếu, xác nhận và chuyển Phòng 

Đào tạo đại học. 

2. Phòng Đào tạo đại học kiểm tra và báo cáo Hiệu trưởng ra quyết định công nhận 

việc miễn học, miễn thi và chuyển đổi điểm cho sinh viên. 

Điều 6. Kiểm tra Chuẩn đầu ra 

1. Nhà trường thành lập Hội đồng kiểm tra trình độ tin học đối với sinh viên theo 

Chuẩn đầu ra tin học và cấp chứng chỉ cho sinh viên có nhu cầu khi đạt. 

2. Nhà trường giao Phòng Đào tạo đại học, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng 

giáo dục phối hợp Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học xây dựng kế hoạch kiểm tra Chuẩn 

đầu ra tin học phù hợp với kế hoạch đào tạo của Nhà trường. 

3. Nội dung kiểm tra gồm có: 

-  Mô đun kỹ năng 01 (mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản. 

-  Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản. 

-  Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản. 

-  Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản. 

-  Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản. 

- Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản. 

4. Khoa Công nghệ thông tin phối hợp Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thiết kế đề và 

hình thức kiểm tra đảm bảo đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

Cấu trúc bài kiểm tra: 

- Phần trắc nghiệm lý thuyết bao gồm các câu hỏi thuộc 06 mô đun trên.  

- Phần thực hành gồm 01 bài thực hành Microsoft Word, 01 bài thực hành 

Microsoft Excel, 01 bài thực hành Microsoft PowerPoint. 

Tổng thời gian làm bài là 120 phút, trong đó phần trắc nghiệm lý thuyết 50 phút, 

phần thực hành là 70 phút với hình thức thi trên máy vi tính. 

5. Điểm đạt, bảo lưu kết quả 

- Sinh viên đã thi trước năm 2017 không được bảo lưu kết quả; 
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- Sinh viên chưa đạt Chuẩn đầu ra tin học dự kiểm tra từ năm 2017 trở đi được bảo 

lưu kết quả đối với phần kiểm tra có điểm đạt;  

- Điểm đạt của mỗi kỹ năng, mỗi kỳ thi do Hội đồng kiểm tra trình độ tin học quyết 

định. 

- Thời gian bảo lưu phần kiểm tra không quá 12 tháng kể từ ngày tham dự kiểm tra. 

6. Kết quả kiểm tra Chuẩn đầu ra tin học có hiệu lực trong vòng 36 tháng kể từ 

ngày kiểm tra. 

Điều 7. Lệ phí kiểm tra Chuẩn đầu ra  

 Sinh viên tham dự kiểm tra Chuẩn đầu ra tin học phải nộp lệ phí theo quy định 

của Nhà trường. 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Đào tạo đại học, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục phối hợp 

với các đơn vị có liên quan và sinh viên đại học hệ chính quy thực hiện Quy định này. 

2. Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học, các khoa, bộ môn và cố 

vấn học tập tổ chức phổ biến rộng rãi Quy định này đến sinh viên. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, các đơn vị báo cáo Ban Giám 

hiệu (gửi văn bản cho phòng Đào tạo đại học) để giải quyết./. 

 


